
TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH CÀ MAU         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Bản án số: 147/2017/HSPT 

Ngày 14 tháng 12 năm 2017 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Chung Văn Kết 

 Các Thẩm phán: Ông Trần Trọng Hữu 

           Bà Châu Minh Hoàng  

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà:  
Ông Bùi Vũ Phong - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau. 

 Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà:  
Bà Lê Kiều Diễm - Kiểm sát viên. 

 

 Ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 177/2017/HSPT ngày 07 tháng 11 năm 2017 đối 

với bị cáo: Trần Chí H cùng đồng bọn thực hiện, do có kháng cáo của bị cáo và 

kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn T đối với bản án hình sự 

sơ thẩm số 70/2017/HSST ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Toà án nhân dân huyện 

Trần Văn T. 

 Bị cáo có kháng cáo và bị kháng nghị: 
 Họ và tên: Trần Chí H (tên gọi khác: Cù Lự), sinh ngày 10/12/1996.  

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Công Nghiệp A, xã Khánh H, huyện 

Trần Văn T, tỉnh Cà Mau; Chỗ ở: Khóm 6A, thị trấn Sông Đ, huyện Trần Văn T, 

tỉnh Cà Mau; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

Làm biển; Trình độ học vấn: Không biết chữ (biết viết tên); Con ông Trần Văn M 

và bà Huỳnh Thị N; Anh chị em ruột có 09 người (lớn nhất sinh năm 1981, nhỏ 

nhất sinh năm 2007); Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giữ từ 

ngày 23/6/2017 đến ngày 30/6/2017 chuyển tạm giam cho đến nay.   
 

Bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng nghị: Trần  Hải Q (tên gọi 

khác: Chol), sinh ngày 08/9/1998. 
 

Người bị hại:  

1. Ông Ngô Dương L, sinh năm 1977  

2. Bà Mã Tuyết N, sinh năm 1975 
Cùng địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Sông Đ, huyện Trần Văn T, tỉnh Cà Mau. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Trần Văn M, sinh năm 1950  

2. Bà Huỳnh Thị N, sinh năm 1961  

3. Anh Trần Hoàng L, sinh năm 1992  

4. Anh Nguyễn Huỳnh N, sinh năm 1997 
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Cùng địa chỉ: Khóm 6A, thị trấn Sông Đ, huyện Trần Văn T, tỉnh Cà 

Mau. 

NHẬN THẤY: 
 

 Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn T và bản án 

sơ thẩm của Toà án nhân dân huyện Trần Văn T, nội dung vụ án như sau: 
 

Khoảng 03 giờ 20 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều 

tra - Công an huyện Trần Văn T kết hợp với Công an thị trấn Sông Đ tuần tra trên 

đoạn sông thuộc khóm 4, thị trấn Sông Đ, huyện Trần Văn T thì phát hiện Trần 

Thái T đang điều khiển vỏ Composite hiệu Thành Tân dài 7,5 mét, máy Hinota 

18HP chở Trần Chí H và Trần  Hải Q có dấu hiệu nghi ngờ nên cho dừng phương 

tiện để kiểm tra. Qua làm việc Trần Chí H và Trần  Hải Q khai nhận, vào khoảng 

01 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2017,  H kêu T và Q xuống vỏ đi trộm. T điều khiển 

vỏ chở  H và Q chạy giữa sông Ông Đốc để tìm ghe trộm. Khi chạy đến Khóm 4, 

thị trấn Sông Đ thì H phát hiện ghe biển Ngọc Thúy, biển kiểm soát số BT-93557 

TS của anh Ngô Hoàng T đang neo đậu do anh Ngô Dương L là người quản lý ghe 

đang ngủ trên võng trong cabin.  H ra tín hiệu cho T tắt máy rồi leo lên ghe lấy 

trộm 01 điện thoại SamSung Galaxy J5,  H và Q thừa nhận toàn bộ hành vi của 

mình. 

Ngoài ra, Trần Chí H còn khai nhận: Khoảng 01 giờ ngày 19 tháng 6 năm 

2007, Trần Chí H điều khiển vỏ máy chạy trên sông Ông Đốc để tìm ghe biển 

không có người quản lý trộm tài sản bán chi xài. Khoảng 02 giờ 30 phút cùng 

ngày,  H phát hiện ghe biển, biển kiểm soát số CM-91082TS của bà Mã Tuyết N 

đang neo đậu tại khóm 4, thị trấn Sông Đ, huyện Trần Văn T. Do  H phát hiện 

không có người trông coi nên chạy vỏ cặp vào ghe rồi leo lên lấy trộm 01 tivi Sam 

màn hình phẳng, 01 đầu đĩa DCD, 02 rờ mót, 01 cái loa ống tròn hiệu Crown, 01 

cục biến điện, 01 cái đầu bơm hiệu Suwet, đem về nhà cất giấu thì bị công an thu 

giữ. 

Tại bản kết luận định giá số 28/BBKL ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Hội 

đồng định giá tài sản thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn T, tỉnh Cà Mau kết 

luận:  01 điện thoại Samsung Galaxy J5 (giá trị sử dụng còn lại là 90,04%) trị giá 

3.151.400 đồng. 

Tại bản kết luận định giá số 54/BBKL ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng định giá tài sản thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn T, tỉnh Cà Mau kết 

luận: 01 ti vi màu đen hiệu Sam trị giá 2.246.160 đồng (mua tháng 2/2017); 01 đầu 

đĩa DCD hiệu EVD trị giá 595.920 đồng (mua tháng 2/2017); 01 cái loa ống tròn 

hiệu Crown trị giá 550.000 đồng (mua tháng 2/2017); 01 cái đầu bơm hiệu Suwet 

trị giá 1.200.000 đồng (mua ngày 18/6/2017); 01 cục biến trị giá 1.916.800 đồng 

(mua tháng 4/2017). Tổng trị giá các tài sản nêu trên được định giá là 6.508.880 

đồng. 
 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 70/2017/HSST ngày 02 tháng 10 năm 2017 

của Toà án nhân dân huyện Trần Văn T quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Trần Chí H (Cù Lự) và Trần  Hải Q (Chol) phạm tội 

“Trộm cắp tài sản”. 
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Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; điểm g 

khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Chí H (Cù Lự).  

Xử phạt bị cáo Trần Chí H 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 23 tháng 

6 năm 2017. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật 

Hình sự đối với bị cáo Trần  Hải Q (Chol). 

Xử phạt bị cáo Trần  Hải Q 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 23 

tháng 6 năm 2017. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án 

phí và quyền kháng cáo theo pháp luật quy định.   

 Ngày 10/10/2017, bị cáo Trần Chí H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

 Ngày 16/10/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn T có kháng nghị 

số 03/QĐ-KN về việc kháng nghị một phần bản án sơ thẩm số 70/2017/HSST ngày 

02/10/2017 của Toà án nhân dân huyện Trần Văn T về hình phạt đối với bị cáo 

Trần Chí H, đề nghị Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau giảm nhẹ hình phạt đối với bị 

cáo H. 

Tại phiên tòa, bị cáo H giữ nguyên nội dung kháng cáo, bị cáo thừa nhận 

hành vi phạm tội như án sơ thẩm đã xét xử. Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Cà Mau giữ y kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn T và đề 

nghị Hội đồng xét xử: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo H và kháng nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn T, sửa bản án hình sự sơ thẩm theo hướng giảm 

hình phạt đối với bị cáo Trần Chí H. 
 

         Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc thẩm; 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo; 
 

XÉT THẤY: 
 

Khoảng 01 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2007, Trần Chí H thực hiện hành vi lấy 

trộm  01 tivi Sam màn hình phẳng, 01 đầu đĩa DCD, 02 rờ mót, 01 cái loa ống tròn 

hiệu Crown, 01 cục biến điện, 01 cái đầu bơm hiệu Suwet trên ghe biển, biển kiểm 

soát số CM-91082TS của bà Mã Tuyết N. Tổng trị giá các tài sản trộm được định 

giá là 6.508.880 đồng. 

Đến khoảng 01 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2017, Bị cáo H cùng Trần  Hải Q 

tiếp tục lén lút lấy trộm 01 điện thoại SamSung Galaxy J5 của anh Ngô Dương L là 

người quản lý ghe biển Ngọc Thúy, biển kiểm soát số BT-93557 TS của anh Ngô 

Hoàng T. Tài sản được định giá là 3.151.400 đồng. 

Do đó, bản án hình sự sơ thẩm số 70/2017/HSST ngày 02 tháng 10 năm 

2017 của Toà án nhân dân huyện Trần Văn T đã xét xử bị cáo Trần Chí H, Trần 

Hải Q phạm tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138  Bộ luật Hình sự là có căn 

cứ. 

Xét kháng cáo của bị cáo H và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Trần Văn T, thấy rằng: Hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản người khác 

một cách trái pháp luật. Bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội, vai trò là 

người rủ rê, lôi kéo bị cáo Q cùng thực hiện tội phạm. Việc áp dụng hình phạt tù 
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đối với bị cáo là cần thiết nhằm có thời gian để cải tạo bị cáo, răn đe và phòng 

ngừa chung cho xã hội.   

Tuy nhiên án sơ thẩm xử phạt bị cáo 03 (ba) năm tù là mức cao nhất của 

khung hình phạt là có phần nghiêm khắc. Bởi lẽ, theo quy định tại khoản 1 Điều 

138 Bộ luật Hình sự thì số tiền định khung của điều luật lên đến dưới 50 triệu 

đồng, còn tổng tài sản bị cáo trộm được định giá chỉ có 9.660.280 đồng. Xét hậu 

quả gây ra không lớn, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, tài sản đã được thu 

hồi giao trả cho chủ sở hữu. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn T giảm nhẹ một 

phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện tính khoan hồng pháp luật của Nhà nước. 

 Bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

 Các nội dung khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị nên Hội 

đồng xét xử không đặt ra xem xét. 
 

 

 Vì các lẽ trên, 

 Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248 của Bộ luật tố tụng hình sự,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Trần Văn T. 

Sửa bản án hình sự sơ thẩm 70/2017/HSST ngày 02 tháng 10 năm 2017 của 

Toà án nhân dân huyện Trần Văn T về hình phạt.  

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; điểm g 

khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự. 

 Xử phạt bị cáo Trần Chí H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 23 tháng 6 năm 2017. 

Áp dụng Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Toà án: Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo H không phải chịu. 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; 

- Trại tạm giam – Công an tỉnh Cà Mau; 

- Công an huyện Trần Văn T; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn T; 

- Tòa án nhân dân huyện Trần Văn T; 

- Chi cục THADS huyện Trần Văn T; 

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác; 

- Hồ sơ vụ án; Tòa HS. 

- Lưu VT( TM:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Chung Văn Kết 
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